
Mức HB ĐTBHT ĐRL
tối thiểu tối thiểu tối thiểu

(1) (2) (3) (4) (5)
I KHÓA 41-HK7

1 Quản trị Giỏi 8.50 83

2 Kinh doanh Quốc tế Giỏi 8.30 87

3 Tài chính Giỏi 9.50 87

4 Kế toán doanh nghiệp Giỏi 9.00 88

5 Kiểm toán Giỏi 9.00 85

II KHÓA 42-HK5
1 Quản trị Giỏi 8.37 91

2 Kinh doanh QT (T.Việt) Giỏi 8.59 87

3 Kinh doanh QT (T.Anh) Giỏi 8.23 80
4 Tài chính Giỏi 8.39 96

5 Kế toán doanh nghiệp Khá 7.78 81

6 Kiểm toán Khá 7.55 83

III KHÓA 43-HK3
1 Quản trị Giỏi 8.11 87

2 Kinh doanh QT (T.Việt) Giỏi 8.29 82

3 Kinh doanh QT (T.Anh) Giỏi 8.26 88

4 Marketing Giỏi 8.18 82
5 Tài chính Giỏi 8.30 89

7 Kiểm toán Khá 7.60 82

IV KHÓA 44-HK1
1 Quản trị Khá 7.73 79

2 Kinh doanh QT (T.Việt) Giỏi 8.02 81

3 Kinh doanh QT (T.Anh) Khá 7.39 77

4 Ngoại thương (T.Anh) Giỏi 8.46 85

5 Marketing Giỏi 8.22 88

6 Kinh doanh TM Khá 7.97 68

7 Tài chính (T.Việt) Khá 8.15 73

8 Tài chính (T,Anh) Khá 8.13 73

9 Kế toán doanh nghiệp Khá 7.90 86

10 Kiểm toán Giỏi 8.19 80
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Dự kiến cấp học bổng KKHT cho các sinh viên đạt cả 3 điều kiện sau:
* Điều kiện 1: đạt mức học bổng >= mức học bổng tối thiểu (cột 3)
* Điều kiện 2: có Điểm trung bình học tập >= ĐTBHT tối thiểu (cột 4)
* Điều kiện 3: có Điểm rèn luyện  >= ĐRL tối thiểu (cột 5)
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